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	Tên đơn vị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2


	
	Tổng giá trị mua hoặc thuê phần mềm
	Triệu VNĐ
	
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Các hệ điều hành
	Triệu VNĐ
	
	

	2
	Hệ thống cơ sở đữ liệu
	Triệu VNĐ
	
	

	3
	Công cụ lập trình
	Triệu VNĐ
	
	

	4
	Tiện ích và ứng dụng khác
	Triệu VNĐ
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	CỤC TRƯỞNG

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


Ghi chú

Số liệu để tính tỷ lệ giữa chi tiêu cho phần mềm máy tính so với GDP của kỳ báo cáo. (Mã số 6.2.3 theo ký hiệu tại bộ chỉ số GII của WIPO). Chi tiêu cho phần mềm máy tính bao gồm tổng giá trị mua hoặc thuê phần mềm như các hệ điều hành, hệ thống cơ sở dữ liệu, công cụ lập trình, tiện ích và ứng dụng. Không bao gồm các khoản chi cho phát triển phần mềm nội bộ và phát triển phần mềm tùy chỉnh.

Nguồn số liệu

Từ kết quả điều tra, khảo sát, chia sẻ số liệu giữa các cơ quan nhà nước với Bộ TTTT.
